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DANH SÁCH

Cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động Tiên tiến

Năm học 2022 - 2023

(Kèm theo Quyết định số 650/QĐ-GDĐT ngày 15/6/2023

của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp)

STT GT Họ tên Chức vụ Đơn vị

1288 Bà Hồ Thị Hồng Hà Hiệu trưởng TH Lê Quý Đôn

1289 Bà Trần Thanh Tuyền Phó Hiệu trưởng TH Lê Quý Đôn

1290 Bà Lê Thùy Phương Linh Phó Hiệu trưởng TH Lê Quý Đôn

1291 Bà Đặng Tuyết Loan Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1292 Bà Phạm Thị Mai Hoa Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1293 Bà Dương Thị Thanh Hằng Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1294 Bà Thái Ngọc Phương Thanh Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1295 Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1296 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1297 Bà Nguyễn Thị Thúy Nga Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1298 Bà Lâm Ngọc Hạnh Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1299 Bà Dương Thị Xuyến Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1300 Bà Tô Ngọc Hương Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1301 Bà Võ Thị Kim Nhung Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1302 Bà Nguyễn Thị Phương Dung Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1303 Bà Lê Thị Hồng Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1304 Bà Ngô Kim Ánh Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1305 Bà Nguyễn Thị Thanh Giang Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1306 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1307 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1308 Bà Nguyễn Thị Minh Tuyền Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1309 Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1310 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1311 Ông Lê Văn Mây Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1312 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1313 Bà Nguyễn Vân Anh Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1314 Bà Đinh Thị Hương Giang Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1315 Bà Trần Thị Hiên Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1316 Bà Vũ Thị Ngọc Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1317 Ông Huỳnh Khánh Duy Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1318 Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1319 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1320 Bà Trịnh Ngọc Trâm Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1321 Bà Nguyễn Thị Hòe Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1322 Bà Lê Thị Tố Nga Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1323 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1324 Bà Phạm Thị Mỹ Ly Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1325 Bà Vũ Thị Thơm Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1326 Bà Nguyễn Thị Lưu Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1327 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1328 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1329 Bà Dương Ngọc Giáng Sinh Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1330 Ông Nguyễn Đức Thuần Giáo viên TH Lê Quý Đôn
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1331 Bà Huỳnh Thị Phương Hằng Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1332 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1333 Bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1334 Bà Huỳnh Thị Yến Nhi Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1335 Ông Hồ Thanh Xuân Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1336 Bà Khiếu Thị Dưỡng Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1337 Bà Hà Thị Nga Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1338 Bà Thiều Thanh Thủy Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1339 Bà Nguyễn Thị Kim Sương Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1340 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1341 Bà Phan Nguyễn Phương Uyên Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1342 Bà Tạ Thị Lan Anh Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1343 Ông Trần Bảo Huy Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1344 Bà Trần Thị Yến Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1345 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên TH Lê Quý Đôn

1346 Bà Phan Vũ Ái Xuân Kế toán TH Lê Quý Đôn

1347 Ông Trần Quốc Thanh Tổng phụ trách TH Lê Quý Đôn

1348 Ông Hoàng Trọng Hiệp Thư viên – thiết bị TH Lê Quý Đôn

1349 Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền Nhân viên hỗ trợ khuyết tật TH Lê Quý Đôn

1350 Bà Tạ Thị Hiền Thủ quỹ TH Lê Quý Đôn

1351 Ông Nguyễn Ngọc Ẩn Bảo vệ TH Lê Quý Đôn

1352 Ông Nguyễn Duy Vũ Bảo vệ TH Lê Quý Đôn

1353 Ông Lê Tấn Thắng Bảo vệ TH Lê Quý Đôn

1354 Bà Trần Thị Hồng Hạnh Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1355 Bà Huỳnh Thị Thu Mỵ Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1356 Bà Mai Thị Phương Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1357 Bà Nguyễn Thị Minh Phượng Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1358 Bà Lai Thị Kim Loan Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1359 Bà Vũ Thị Hồng Huế Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1360 Ông Nguyễn Hồng Sang Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1361 Bà Trương Thị Thanh Truyền Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1362 Bà Lưu Kim Yến Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1363 Bà Trần Thị Yến Duyên Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1364 Bà Phạm Thị Hạnh Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1365 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1366 Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1367 Bà Nguyễn Thị Kỷ Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1368 Bà Trương Thị Kim Liên Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1369 Bà Nguyễn Thị Mai Anh Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1370 Bà Đỗ Phan Thùy Linh Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1371 Bà Lê Thị Duyên Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1372 Bà Nguyễn Thùy Trang Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1373 Bà Lê Thị Chiên Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1374 Bà Nguyễn Thị Hồng Thu Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1375 Bà Lê Thị Gấm Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn

1376 Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền Nhân viên phục vụ TH Lê Quý Đôn


